VIỆN NĂNG LƯỢNG                                                               BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY

                                                                                                           ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Báo cáo 

Phương án đấu nối và khả năng truyền tải công suất cụm dự án điện mặt trời khu vực hồ Thủy điện Trị An lên hệ thống điện quốc gia.
Chương 1: HIỆN TRẠNG NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI
1.1. Hiện trạng nguồn điện và lưới điện tỉnh Đồng Nai
1.1.1. Hiện trạng nguồn điện

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 5 nhà máy nhiệt điện, 1 nhà máy điện Diesel và 1 nhà máy thủy điện với tổng công suất đặt 2.135MW cung cấp cho phụ tải điện tỉnh Đồng Nai và phát lên Hệ thống điện Quốc gia. Ngoài ra tỉnh Đồng Nai còn nhận điện từ Hệ thống điện Quốc gia từ Trung tâm Điện lực (TTĐL) Phú Mỹ, NMTĐ Hàm Thuận, NMTĐ Đa Mi, TTĐL Vĩnh Tân qua các tuyến 500kV và 220kV.
Bảng 1.1:  Các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	TT
	Tên nhà máy
	Địa điểm
	Công suất

(MW)
	Điện áp phát

(kV)

	1
	Thủy điện Trị An
	H. Vĩnh Cửu
	4x100
	220, 110

	2
	NĐ.FORMOSA
	H.Nhơn Trạch
	3x150
	220

	3
	NĐ.VEDAN
	TP.Biên Hòa
	72
	110

	4
	NĐ.AMATA
	TP.Biên Hòa
	20
	110

	5
	NĐ Nhơn Trạch 1
	H.Nhơn Trạch
	3x150
	220

	6
	NĐ Nhơn Trạch 2
	H.Nhơn Trạch
	3x250
	220


(Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai)
1.1.2. Hiện trạng lưới điện cao áp tỉnh Đồng Nai

· Trạm biến áp 500kV

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trạm 500kV Sông Mây công suất 2x600MVA. Trạm cấp điện cho khu vực và tỉnh Đồng Nai thông qua 3 tuyến dây 220kV: Sông Mây – Trị An, Sông Mây – Long Bình, Bảo Lộc – Sông Mây – Long Bình và 2 máy biến áp nối cấp 220/110kV công suất 2x250MVA.

· Đường dây 500kV

Lưới điện 500kV cấp điện cho trạm biến áp 500kV Sông Mây và liên kết với lưới điện 500kV khu vực qua 3 tuyến dây:

- Đường dây 500kV mạch kép Tân Định – Sông Mây dân dẫn phân pha 4xACSR330 dài 41km;

- Đường dây 500kV NĐ Vĩnh Tân – Sông Mây mạch kép dân dẫn phân pha 4xACSR795MCM, dài 77,5km; 
- Đường dây 500kV NĐ Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây - Tân Uyên mạch kép dân dẫn phân pha 4xACSR795MCM, dài 234km truyền tải công suất TTĐL Vĩnh Tân đến khu vực miền Đông Nam bộ; 
- Đường dây 500kV NĐ Phú Mỹ - Sông Mây mạch kép dân dẫn phân pha 4xACSR330, dài 66km;
- Đường dây 500kV Di Linh – Tân Định, dây dẫn phân pha 4xACSR330, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.
· Trạm biến áp 220kV

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 6 trạm/13 máy/ 3.000MVA, bao gồm:
Bảng 1.2:  Tình trạng vận hành các trạm 500kV, 220kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	TT
	Tên trạm
	Điện áp (kV)
	Công suất (MVA)
	Pmax/Pmin
	Mang tải (%)

	I
	Trạm biến áp 500kV
	
	 
	 
	 

	1
	Sông Mây
	
	 
	 
	 

	
	- Máy AT1
	500/220
	600
	364 / 131
	64

	
	- Máy AT2
	500/220
	600
	364 / 131
	64

	
	- Máy AT3
	220/110
	250
	101/29
	42,6

	
	- Máy AT4
	220/110
	250
	101/29
	42,6

	II
	Trạm biến áp 220kV
	
	
	
	

	1
	Long Bình
	
	
	
	

	
	- Máy AT1
	220/110
	250
	218 / 71
	92

	
	- Máy AT2
	220/110
	250
	218 / 71
	92

	
	- Máy AT3
	220/110
	250
	220 / 71
	93

	2
	Long Thành
	
	
	
	

	
	- Máy AT1
	220/110
	250
	197 / 95
	83

	
	- Máy AT2
	220/110
	250
	197 / 95
	83

	3
	Trị An
	
	
	
	

	
	- Máy AT1
	220/110
	125
	107 / 57
	90

	
	- Máy AT2
	220/110
	125
	107 / 57
	90

	4
	Xuân Lộc
	
	
	
	

	
	- Máy AT1
	220/110
	250
	100 / 58
	50

	
	- Máy AT2 

(vận hành 29/5/2019)
	220/110
	250
	84 /30
	45

	5
	Bàu Sen (TP. Nhơn Trạch)
	
	
	
	

	
	- Máy AT1
	220/110
	250
	165 / 55
	65

	
	- Máy AT2
	220/110
	250
	165 / 55
	65


(Nguồn: Truyền tải Điện miền Đông 1)
· Đường dây 220kV

Hệ thống lưới điện 220kV cấp điện cho các trạm biến áp 220kV Long Bình, Long Thành, Trị An, Sông Mây, TP. Nhơn Trạch, Xuân Lộc và liên kết lưới điện 220kV khu vực như sau:
Bảng 1.3:  Tình trạng vận hành các tuyến đường dây 500, 220kV tỉnh Đồng Nai
	TT
	Tên tuyến dây
	Số mạch
	Dây dẫn (mm2)
	Chiều dài 

(km)
	Pmax
(MW)
	Mang tải 
(%)

	I
	Đường dây 500kV
	
	
	
	
	

	1
	NĐ Vĩnh Tân - Sông Mây
	2
	4xACSR-795 MCM
	239,7
	747
	14,4

	2
	Sông Mây - Tân Định
	2
	4xACSR-330 MCM
	41,0
	691
	14,5

	3
	NĐ Phú Mỹ - Sông Mây
	2
	4xACSR-330 MCM
	65,9
	774
	16,3

	4
	Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên (mạch 3 Vĩnh Tân – Sông Mây)
	2
	4xACSR-795 MCM
	234
	-
	-

	II
	Đường dây 220kV
	
	
	
	
	

	1
	TĐ Trị An - Sông Mây
	1
	ACSR-795 MCM
	16,8
	236
	80,1

	2
	TĐ Trị An - Bình Hòa
	2
	ACKP-400
	34,5
	307
	52,1

	3
	NĐ FORMOSA  - Long Thành
	2
	ACSR-2x666MCM
	2,0
	93
	9,6

	4
	NĐ Nhơn Trạch - Cát Lái
	2
	ACSR-2x666MCM
	19,9
	473
	48,6

	5
	TĐ Hàm Thuận - Long Thành
	1
	ACSR-795 MCM
	84,2
	209
	70,7

	6
	TĐ Đa Mi - Xuân Lộc
	1
	ACSR-795 MCM
	79,7
	279
	94,5

	7
	NĐ Phú Mỹ - Long Thành
	2
	ACSR-795 MCM
	24,9
	651
	110,4

	8
	Sông Mây 271 - Long Bình 276
	1
	ACSR-795 MCM
	28,7
	280
	94,9

	9
	Bảo Lộc - Sông Mây
	1
	ACSR-795 MCM
	132,0
	259
	87,8

	
	Sông Mây - Long Bình
	1
	ACSR-795 MCM
	
	322
	109,1

	10
	Long Bình - Long Thành
	2
	ACSR-795 MCM
	24,4
	315
	53,3

	11
	Long Bình - Thủ Đức
	2
	ACSR-795 MCM
	18,9
	304
	51,5

	12
	Long Thành - Xuân Lộc
	1
	ACSR-795 MCM
	59,6
	132
	44,6


 (Nguồn: Truyền tải Điện miền Đông 1-EVNPTC4)
· Trạm biến áp 110kV

Hiện tại tổng số trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 37 trạm / 73 máy / 3.598,75MVA, trong đó Xí nghiệp điện cao thế - Công ty Điện lực Đồng Nai quản lý 26 trạm / 46 máy / 2.416,4 MVA, Công ty Truyền tải Điện 4 quản lý 2 trạm / 4 máy / 206MVA, trạm khách hàng 9 trạm / 23 máy / 976,35MVA.
Bảng 1.4:  Hiện trạng mang tải  các trạm 110kV tỉnh Đồng Nai

	TT
	Tên trạm
	Điện áp (kV)
	Công suất (MVA)
	Pmax
	Mang tải (%)

	1
	An Bình
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	46,4
	76,35

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	53,0
	87,22

	2
	Biên Hòa
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	38,0
	62,53

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	31,5
	51,84

	3
	Đồng Nai
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	26,4
	44,11

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	29,5
	49,29

	4
	Tân Mai
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	30,1
	49,53

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	29,0
	47,72

	5
	Loteco
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	35,2
	58,81

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	37,0
	61,82

	6
	Thống Nhất
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22/15
	63
	40,0
	75,0

	
	- Máy T2
	110/22/15
	63
	40,0
	75,0

	7
	Bàu Xéo
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	40,0
	75,0

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	40,0
	75,0

	8
	Long Khánh
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22/15
	40
	22,5
	59,21

	
	- Máy T2
	110/22/15
	40
	20,8
	53,86

	9
	Xuân Trường
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	35,3
	58,98

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	35,3
	58,98

	10
	Tam An
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	50,7
	83,43

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	28,2
	46,39

	11
	Tam Phước
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	36,3
	60,65

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	37,3
	62,32

	12
	Dệt May
	110/22
	40
	20,6
	53,35

	13
	Gò Dầu
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	40
	30,0
	77,69

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	30,6
	51,13

	14
	Hố Nai
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	35,3
	58,98

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	35,3
	58,98

	15
	Bắc Sơn
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	32,6
	53,65

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	32,6
	53,65

	16
	Túc Trưng
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22/15
	40
	32,7
	84,68

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	41,3
	67,96

	17
	Thạnh Phú
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	47,0
	77,34

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	47,0
	77,34

	18
	Kiệm Tân
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22/15
	40
	32,6
	84,42

	
	- Máy T2
	110/22
	40
	32,6
	84,42

	19
	Định Quán
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22/6
	40
	16,5
	43,42

	
	- Máy T2
	110/22/6
	40
	16,5
	43,42

	20
	Tân Phú
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22/10
	40
	17,0
	50,0

	
	- Máy T2
	110/22/6
	40
	17,0
	50,0

	21
	Cẩm Mỹ
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22/10
	40
	17,0
	50,0

	
	- Máy T2
	110/22/6
	40
	17,0
	50,0

	22
	Dầu Giây
	110/22/15
	40
	9,1
	23,57

	23
	Ông Kèo
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	-
	-

	
	- Máy T2
	110/22
	40
	18,5
	47,91

	24
	Phú Thạnh
	110/22
	40
	9,80
	25,38

	25
	Long Bình
	
	
	
	

	
	- Máy T9
	110/22
	63
	48,0
	78,99

	
	- Máy T10
	110/22
	63
	41,0
	67,47

	26
	Long Thành
	
	
	
	

	
	- Máy T3
	110/22
	40
	17,0
	44,02

	
	- Máy T4
	110/22
	40
	28,0
	72,51

	27
	Visaca
	110/22
	30
	22,00
	75,96

	28
	Amata
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	40
	22,2
	57,49

	
	- Máy T2
	110/22
	40
	25,0
	64,74

	29
	Amata 2
	110/22
	2x40
	50,4
	65,26

	30
	Ve Dan
	
	
	56
	

	
	- Máy T1
	110/15
	18
	
	

	
	- Máy T2
	110/15
	18
	
	

	
	- Máy T3
	110/15
	25
	
	

	
	- Máy T4
	6/110
	93,75
	
	

	
	- Máy T5
	110/22
	25
	
	

	31
	Hyosung
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	40
	21,5
	55,68

	
	- Máy T2
	110/22
	40
	25,2
	65,26

	
	- Máy T3
	110/22
	40
	24,6
	63,71

	
	- Máy T4
	110/22
	40
	16,5
	42,73

	
	- Máy T5
	110/22
	40
	20,1
	52,05

	32
	Tuy Hạ
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	16
	7,5
	46,54

	
	- Máy T2
	110/22
	40
	29,0
	75,10

	
	- Máy T3
	110/22
	63
	39,4
	64,84

	
	- Máy T4
	110/22
	63
	39,2
	64,51

	33
	Nhơn Trạch 5
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	24,5
	40,32

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	34,5
	56,77

	
	- Máy T3
	110/22
	63
	34,5
	56,77

	34
	Nhơn Trạch 6
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	9,8
	16,13

	35
	An Phước
	
	
	
	

	
	- Máy T1
	110/22
	63
	19,6
	32,25

	
	- Máy T2
	110/22
	63
	19,6
	32,25

	36
	Vĩnh An
	110/22
	40
	6,5
	17,11

	37
	Bình Sơn
	110/22
	40
	-
	


 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai năm 2019)
· Đường dây 110kV

Khối lượng đường dây 110kV trên địa bàn toàn tỉnh là 560,52km, đường dây 110kV chủ yếu sử dụng các loại dây dẫn có tiết diện AC-240 và AC-400 hoặc tương đương. Hiện có 4 tuyến dây 110kV đang vận hành với mức mang tải trên 80% tải định mức, tập trung ở khu vực có nhiều phụ tải lớn: Trị An – Kiệm Tân; Sông Mây – Bắc Sơn; Xuân Lộc 2 – Long Khánh và Long Thành - Phú Mỹ. Các tuyến dây 110kV còn lại hầu hết mang tải ở mức trung bình, nhiều tuyến mới được xây dựng hoặc cải tạo có tiết diện lớn (AC-400), các tuyến còn lại chủ yếu dây dẫn AC-240.
Bảng 1.5: Tình hình mang tải các tuyến đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	TT
	Tên tuyến dây
	Số mạch
	Dây dẫn
	Chiều dài
	Pmax
	Mang tải

	
	
	
	(mm2)
	(km)
	(MW)
	(%)

	1
	176 Long Bình - 171An Bình
	1
	AC-400
	24,0
	81,0
	57,7


	2
	177 Long Bình - 171 Amata
	1
	AC-400
	32,1
	0,0
	0,0

	3
	172-Amata - An Bình
	1
	AC-400
	15,6
	0,0
	0,0

	4
	174 Long Bình - 172 Biên Hòa
	1
	AC-240
	31,0
	70,9
	68,4

	5
	173 Long Bình - 172 Tân Mai
	1
	AC-240
	19,3
	76,5
	73,8

	6
	171 Tân Mai - 171 Biên Hoà
	1
	AC-240
	17,1
	39,1
	37,7

	7
	172 Long Bình -172 Đồng Nai
	1
	AC-240
	10,2
	90,2
	86,9

	8
	173 Đồng Nai - 173 Tân Mai
	1
	AC-185
	7,2
	42,5
	46,1

	9
	171 Đồng Nai - 171-Bình An
	1
	AC-240
	2,0
	0,0
	0,0

	10
	171 Nhơn Trạch 5 - 171 Dệt May
	1
	AC-400
	9,6
	105,0
	69,9

	11
	172 Dệt May - 171 Hyosung
	1
	AC-400
	8,1
	29,1
	20,6

	12
	177 Long Thành - 172 Hyosung
	1
	AC-400
	2,0
	108,9
	77,1

	13
	178 Long Thành - Tuy Hạ 1
	1
	AC-240
	16,7
	88,5
	85,2

	14
	179 Long Thành - Tuy Hạ 2
	1
	AC-240
	3,5
	71,4
	68,9

	15
	180 Long Thành - 171 Tam An
	1
	AC-240
	18,7
	72,8
	70,7

	16
	172 Tam An - 179 Long Bình
	1
	2xAC-240
	12,9
	69,7
	67,8

	17
	181 Long Thành - 171 An Phước
	1
	2xAC-240
	15,2
	64,6
	62,8

	17
	172 Tam Phước - 175 Long Bình
	1
	2xAC-240
	22,0
	83,0
	40,3

	18
	172 Sông Mây - 171 Hố Nai
	1
	AC-240
	5,7
	106,7
	102,8

	19
	171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn
	1
	AC-240
	15,0
	56,5
	54,4

	20
	171 Bắc Sơn - 172 Tân Hoà
	1
	AC-185
	1,5
	42,4
	48,8

	21
	173 Trị An - 173 Túc Trưng
	1
	AC-240
	6,3
	72,8
	65,9

	22
	172 Trị An - 171 Thạnh Phú
	1
	AC-240
	7,2
	60,4
	58,2

	23
	172 Thạnh Phú - 171 Tân Hoà
	1
	AC-185
	6,9
	9,4
	9,0

	24
	176 Trị An - 171 Kiệm Tân
	1
	AC-185
	7,0
	70,4
	76,3

	25
	172 Kiệm Tân - 171 Định Quán
	1
	AC-185
	0,6
	38,8
	44,7

	26
	172 Định Quán - 171Tân Phú
	1
	AC-185
	0,6
	53,1
	61,2

	27
	172 Tân Phú - 171 Đạtẻh
	1
	AC-240
	2,4
	62,8
	61,0

	28
	178 Long Bình - 171 Loteco
	1
	AC-240
	2,5
	67,5
	61,1

	29
	172 Thống Nhất - 171 Bàu Xéo
	1
	AC-185
	2,5
	53,1
	61,2

	30
	172 Bàu Xéo - 172 Dầu Giây (từ trụ 98 đến trụ 179 AC150)
	1
	AC-150
	0,1
	60,5
	81,5

	31
	171 Dầu Giây - 171 Long Khánh
	1
	AC-185
	14,3
	63,8
	73,5

	32
	172 Long Khánh - 175 Xuân Lộc2
	1
	AC-185
	13,0
	88,1
	101,6

	33
	172 Xuân Lộc - 171Xuân Trường
	1
	AC-185
	14,6
	59,4
	68,4

	34
	172 Xuân Trường - 172 Đức Linh
	1
	AC-185
	18,1
	22,3
	25,7

	35
	175 Phú Mỹ 1 - Đồng Tiến
	1
	AC-240
	9,9
	90,7
	88,1

	36
	172 Mỹ Xuân B1 - Long Thành
	1
	AC-240
	0,4
	73,8
	71,7

	37
	176 Phú Mỹ 1 - 171 ChinaSteel
	1
	AC-240
	24,8
	98,8
	99,2

	38
	176 Long Thành -Nhơn Trạch 5
	1
	AC-400
	2,1
	98,7
	69,9

	39
	174 Long Thành - 172 Phú Thạnh
	1
	AC-400
	1,9
	50,2
	35,5

	40
	175 Long Thành - 171 Ông Kèo
	1
	AC-400
	20,5
	71,4
	50,6

	41
	172 Ông Kèo - 171 Phú Thạnh
	1
	AC-400
	0,5
	6,8
	4,8

	42
	174 Xuân Lộc 2 - 171 Cẩm Mỹ
	1
	AC-240
	7,8
	16,2
	15,6

	43
	171 Tam Phước - 172 An Phước
	1
	AC-240
	8,3
	62,9
	60,7

	44
	172 Hố Nai - 171 Thống Nhất
	1
	AC-240
	3,4
	85,1
	82,0

	45
	183 Long Thành - 171 Mỹ Xuân A
	1
	AC-240
	2,9
	100,4
	97,5

	46
	171 Ông Kèo - 178  Bàu Sen
	1
	AC-240
	2,1
	7,5
	7,2

	47
	XT Sông Mây
	2
	AC-240
	8,5
	-
	-

	48
	Trị An - Vĩnh An
	1
	AC-240
	10,4
	-
	-

	49
	NR Bình Sơn
	2
	AC-240
	6,0
	-
	-


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai)

1.1.1. Lưới điện trung áp

Bảng 1.6:  Khối lượng lưới điện trung và hạ áp toàn tỉnh Đồng Nai

	TT
	Loại đường dây
	Tiết diện (mm2)            
	Khối lượng (km) 
	Tỷ lệ (%)  

	I
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
	
	5.597,7
	 

	+
	Tài sản ngành Điện
	 
	4.423,8
	79,1

	+
	Tài sản khách hàng
	 
	1.173,9
	20,9

	II
	ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
	 
	6.412km
	100

	+
	T.Đó: Tài sản ngành Điện
	XLPE-120,95
	4.722,0
	73,6

	+
	Tài sản khách hàng
	XLPE-120,95
	1.690,0
	26,3


 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai)

Bảng 1.7: Thống kế khối lượng trạm biến áp trung gian, phân phối

	TT
	Hạng mục
	Số trạm 
	Số máy
	Dung lượng (kVA)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Trạm phân phối 
	10.798
	16.646
	3.575.109
	100

	 
	Trong đó:  Tài sản Điện lực
	4.652
	7.549
	738.372
	20,7

	 
	                Tài sản khách hàng
	6.146
	9.097
	2.836.738
	79,3

	1
	 Trạm 22/0,4-0,2kV
	6.931
	11.548
	3.281.108
	91,8

	 
	Trong đó:  Tài sản Điện lực
	2.120
	3.877
	537.945
	16,4

	 
	             Tài sản khách hàng
	4.811
	7.671
	2.743.163
	83,6

	2
	 Trạm 15(22)/0,4kV
	98
	187
	49.395
	1,4

	 
	Trong đó:  Tài sản Điện lực
	31
	61
	4.955
	10,0

	 
	                Tài sản khách hàng
	67
	126
	44.440
	90,0

	3
	Trạm 12,7/0,22-0,44kV
	3.670
	4.802
	240.371
	6,7

	 
	Trong đó:  Tài sản Điện lực
	2.446
	3.546
	192.624
	80,1

	 
	                Tài sản khách hàng
	1.224
	1.256
	47.747
	19,9

	4
	Trạm 8,66(12,7)/0,22-0,44kV
	99
	109
	4.235
	0,1

	 
	Trong đó:  Tài sản Điện lực
	55
	65
	2.848
	67,2

	 
	                Tài sản khách hàng
	44
	44
	1.388
	32,8


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai)

1.2. Tình hình tiêu thụ điện

Trên địa bàn tỉnh có một số phụ tải công nghiệp lớn sử dụng điện tại chỗ như Ve Dan, Amata, Formosa. 

- NMĐ Formosa có công suất 3x150MW, năm 2018, điện sản xuất 1,55 tỷ KWh, trong đó điện cấp cho các phụ tải công nghiệp tại chỗ là 607 triệu KWh, điện phát lên lưới 943 triệu kWh.

NMĐ Amata có công suất 20MW, năm 2018, điện sản xuất 110 triệu KWh và cấp trực tiếp cho cho các phụ tải công nghiệp tại chỗ.

 NMĐ Ve Dan có công suất 65MW, năm 2018, điện sản xuất 350 triệu KWh, trong đó điện cấp cho các phụ tải công nghiệp tại chỗ là 333,3 triệu KWh, điện phát lên lưới 16,7 triệu kWh. 

Trong năm 2019, NĐ Ve Dan chủ động cấp điện cho nhà máy Ve Dan nên đã giảm sản lượng mua từ lưới điện. 
Theo báo cáo kinh doanh điện năng của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai năm 2019, tổng điện thương phẩm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Tổng điện thương phẩm tỉnh Đồng Nai năm 2019 là 13,875 tỷ kWh, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 74,59%. Đây là một tỉnh có rất nhiều Khu công nghiệp nên sản lượng tiêu thụ của thành phần này chiếm tỷ trọng cao.

Bảng 1.8. Thống kê điện năng tiêu thụ theo 5 thành phần tỉnh Đồng  Nai giai đoạn 2011-2019
Đơn vị:  103 kWh
	TT
	Ngành
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	T/độ tăng trưởng

	
	
	A (GWh)
	%A
	A (GWh)
	%A
	A (GWh)
	%A
	A (GWh)
	%A
	A (GWh)
	%A
	A (GWh)
	%A
	2011-2015 (%/năm)
	2018-2019
(%/năm)

	1
	Công nghiệp + Xây dựng
	5.342.872
	79,1
	8.742.062
	79
	8.169.795
	75
	8.957.357
	75,6
	9.780.338
	75,4
	10.349.536
	74,59
	10,35
	5,82

	2
	Nông nghiệp
	93.625
	1,4
	302.904
	2,7
	386.964
	3,6
	398.555
	3,4
	476.865
	3,7
	538.711
	3,88
	26,47
	12,97

	3
	Th​ương mại, dịch vụ
	76.909
	1,1
	129.561
	1,2
	160.070
	1,5
	172.464
	1,5
	198.905
	1,5
	234.460
	1,69
	10,99
	17,88

	4
	Quản lý tiêu dùng và dân cư​
	1.119.106
	16,6
	1.689.980
	15,3
	1.935.661
	17,8
	2.034.322
	17,2
	2.210.550
	17,0
	2.434.809
	17,55
	8,59
	10,14

	5
	Các nhu cầu khác
	124.657
	1,8
	205.493
	1,9
	246.247
	2,3
	277.890
	2,3
	300.665
	2,3
	318.176
	2,29
	10,51
	5,82

	 
	Tổng thương phẩm toàn tỉnh
	6.757.169
	100
	11.070.000
	100
	10.898.737
	100
	11.840.588
	100
	12.967.323
	100
	13.875.691
	100
	10,38
	7,01

	 
	Tỉ lệ tổn thất (%)
	 
	3,06
	 
	2,85
	 
	2,93
	 
	3,01
	 
	3,03
	 
	3,00
	 
	 

	 
	Pmax trừ điện tự sản xuất (MW)
	1.100
	 
	1.656
	 
	1.840
	 
	1.995
	 
	2.180
	 
	2.330
	 
	 
	 


Chương 2: DỰ BÁO NHU CẦU PHỤ TẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI
2.1. Dự báo nhu cầu phụ tải, chương trình phát triển nguồn và lưới điện tỉnh Đồng Nai
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển Hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015. Theo đó kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai như sau:

· Năm 2020:

Công suất cực đại Pmax = 2.650 MW, điện thương phẩm 17.527 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 9,6 %/năm, trong đó: Công nghiệp – Xây dựng tăng 9,1 %/năm; Nông – Lâm – Thủy sản tăng 15,8 %/năm; Thương mại – Dịch vụ tăng 15,3 %/năm; Quản lý – Tiêu dùng dân cư tăng 10,4 %/năm; Hoạt động khác tăng 11,4 %/năm.

· Năm 2025:

Công suất cực đại Pmax = 4.100 MW, điện thương phẩm 26.786 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 8,9 %/năm, trong đó: Công nghiệp – Xây dựng tăng 8,4 %/năm; Nông – Lâm – Thủy sản tăng 12 %/năm; Thương mại – Dịch vụ tăng 18 %/năm; Quản lý – Tiêu dùng dân cư tăng 9 %/năm; Hoạt động khác tăng 12,4 %/năm. 
· Năm 2030:

Công suất cực đại Pmax = 5.800 MW, điện thương phẩm 38.501 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 7,5 %/năm, trong đó: Công nghiệp – Xây dựng tăng 7,5 %/năm; Nông – Lâm – Thủy sản tăng 8 %/năm; Thương mại – Dịch vụ tăng 13 %/năm; Quản lý – Tiêu dùng dân cư tăng 6,7 %/năm; Hoạt động khác tăng 8,5 %/năm.

· Năm 2035:

Công suất cực đại Pmax = 7.900 MW, điện thương phẩm 52.414 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 7,5 %/năm, trong đó: Công nghiệp – Xây dựng tăng 6,2 %/năm; Nông – Lâm – Thủy sản tăng 6,5 %/năm; Thương mại – Dịch vụ tăng 9,8 %/năm; Quản lý – Tiêu dùng dân cư tăng 6,2 %/năm; Hoạt động khác tăng 7,8 %/năm.
2.2. Kế hoạch phát triển nguồn và lưới điện tỉnh Đồng Nai đến năm 2035
2.2.1. Chương trình phát triển nguồn điện

1). Các nhà máy điện

+ Nhà máy nhiệt điện

- Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 5 nhà máy nhiệt điện là NMNĐ Nhơn Trạch 1 (3x155MW), Nhơn Trạch 2 (3x250MW), NMNĐ Formosa #1, #2, #3 (3x150MW), và 2 MNNĐ của Công ty Amata (20MW) và VeDan (72MW). 
- NĐ Nhơn Trạch 3 công suất 750MW dự kiến vận hành năm 2023, NĐ Nhơn Trạch 4 công suất 750 MW dự kiến vận hành năm 2024 bổ sung ĐC QHĐ VII theo văn bản số 212/TTg-CN ngày 13/02/2017;
- Nhà máy điện Rác Vĩnh Tân công suất 17MW đang xin bổ sung quy hoạch;
+ Nhà máy thủy điện

- NMTĐ Trị An (4x100MW) tại huyện Vĩnh Cửu; Dự kiến mở rộng thêm 200MW nâng tổng quy mô lên 600MW vào năm 2025;

- Các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực huyện Định Quán như Phú Tân 1 (28MW), Phú Tân 2 (60MW), Thanh Sơn (40MW).

+ Điện mặt trời

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, tính đến thời điểm hiện tại có 09 dự án đang đề xuất đầu tư trên địa bàn với tổng công suất khoảng 4.866MW với tổng diện tích khảo sát khoảng 7.496,4 ha nằm chủ yếu khu vực trên mặt hồ Trị An và khu vực bán ngập hồ Trị An.

Chi tiết về quy mô công suất, vị trí, dự kiến phương án đấu theo bảng thống kê dưới đây:

Bảng 2.1. Danh mục các dự án nhà máy điện mặt trời đang đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	TT
	Tên dự án 
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm 
	Quy mô
	Phương án đấu nối dự kiến

	
	
	
	
	Diện tích khảo sát (ha)
	Diện tích sử dụng (ha)
	Công suất (MW)
	Công suất (MWp)
	

	I
	Dự án đã được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	 

	1
	ĐMT Trị An 1
	EVN
	Đập phụ bờ phải số 1, 2 và 3
	65,7
	64,35
	45
	58,5
	Đấu nối về TC 110kV TBA 220kV NMTĐ Trị An

	2
	ĐMT Trị An 2
	EVN
	Vị trí đầu đập Suối Rộp
	110,7
	105,3
	81
	105,3
	Đấu nối về TC 110kV TBA 220kV NMTĐ Trị An

	II
	Dự án đã được UBND tỉnh trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt
	 

	1
	ĐMT Thanh Sơn
	Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung
	Khu vực bán ngập xã Thanh Sơn huyện Định Quán
	120
	60
	40
	50
	Đấu nối 110kV về chuyển tiếp trên đường dây 110kV Kiệm Tân - Định Quán 2-Định Quán, 11km, 2xACSR240

	2
	ĐMT Quang Minh
	Công ty TNHH Vina Solar Technology
	Xã Túc Trưng, xã Suối Nho, huyện Định Quán
	80
	60
	40
	50
	Đấu nối 110kV về TBA 110kV Định Quán 2, 7km, ACSR240

	3
	ĐMT nổi Trị An Đồng Nai
	Liên doanh: Công ty TNHH Phước An, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam, Công ty Scatec Solar
	Trên mặt hồ Trị An khu vực xã La Ngà, huyện Định Quán
	1.610
	1.200
	1.000
	1.290
	Xây dựng ĐZ 220kV bốn mạch từ TBA 35/220kV ĐMT nổi Trị An Đồng Nai, đấu chuyển tiếp trên 2 mạch Sông Mây - Uyên Hưng

	4
	ĐMT nổi hồ Trị An
	Liên doanh: Công ty cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới, Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Đầu tư THT, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ISRAEL, Công ty cổ phần Atera Việt Nam
	Trên mặt hồ Trị An khu vực xã La Ngà, xã Thanh Sơn huyện Định Quán
	1.800
	1.800
	1.500
	1.900
	Xây dựng ĐZ 220kV bốn mạch: 02 mạch về TBA 500kV Sông Mây, 02 mạch về TBA 500kV Tân Uyên

	5
	ĐMT hồ Trị An
	Công ty Cổ phần Le Delta
	Trên mặt hồ Trị An khu vực xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu
	1.204
	1.204
	800
	1.000
	Đấu nối 220kV về trạm 500kV Sông Mây

	6
	ĐMT Phú Cường
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Hải
	Trên mặt hồ Trị An khu vực xã Phú Cường huyện Định Quán
	1.674
	1.674
	800
	1.000
	XDM trạm 500kV ĐMT Phú Cường đấu nối chuyển tiếp trên 500kV Di Linh - Tân Định (giai đoạn 1), XDM trạm 220kV đấu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông Mây, lắp thêm 01 MBA 500kV-450MVA (giai đoạn 2)

	
	ĐMT Phú Ngọc
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Hải
	xã Phú Ngọc huyện Định Quán
	72,01
	55
	40
	50
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Kiệm Tân - Định Quán

	7
	ĐMT VNT trên hồ Trị An
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang
	Trên mặt hồ Trị An khu vực xã Gia Tân huyện Thống Nhất, xã Phú Cường huyện Định Quán
	700
	700
	480
	600
	Đấu nối 220kV từ TBA 35/220kV ĐMT VNT - Sông Mây

	8
	ĐMT Thanh Sơn 2
	Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung
	xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	60
	60
	40
	50
	Lắp 01 MBA-63MVA tại TBA 110kV ĐMT Thanh Sơn

	Tổng
	7.496,4
	6.982,7
	4.866,0
	6.153,8
	 


[image: image1.jpg]Nha mdy dién mat troi VNT trén ho Tri An

Bao cao dé xuat dau tu

g

] ; "\'-

\

)

{

&

J

B

JEMTTri A

MT: Tri An 2 3
O

Fom

\
\
l

767

PHU LUC PINH KEM

BMT Le Delta

DV

Rh

LoMT THT |
1“DMT Thanh Son

4 -

DMT nai trén Ho Tri An

weuong

uyén

m&uﬁgg’c‘?‘/{

)‘,'i
)

oM Quang Minh

9 DigitalGlobe
19 DigitalGlobe

Trang 1/2




b. Nguồn trạm 500kV

Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (ĐC Quy hoạch Điện VII), nguồn trạm biến áp 500kV cấp điện cho tỉnh Đồng Nai và khu vực như sau:

+ Trạm 500kV Sông Mây công suất 2x600MVA; giai đoạn 2026-2030, cải tạo nâng công suất từ 2x600->2x900MVA;
+ Trạm 500kV Long Thành quy mô 2x900MVA, lắp máy AT1:  900MVA đưa vào vận hành năm 2020; Lắp máy biến áp AT2: 900MVA giai đoạn 2026-2030;
+ Trạm 500kV Đồng Nai quy mô 2x900MVA, lắp máy AT1: 900MVA xây dựng mới giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 lắp máy AT2: 900MVA;
+ Trạm 500kV Châu Đức Bắc (Bà Rịa - Vũng Tàu) quy mô 2x900MVA, trước tiên lắp máy AT1: 900MVA đưa vào vận hành năm 2020; Lắp máy biến áp AT2 giai đoạn 2021-2025. Trạm có nhiệm vụ truyền tải công suất từ trung tâm điện lực (TTĐL) Sơn Mỹ: NMNĐ Sơn Mỹ 1-1560MW (2023), Sơn Mỹ 2-1560MW (2025) cấp điện cho phụ tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hỗ trợ cấp điện cho tỉnh Đồng Nai;

+ Trạm 500kV Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) công suất 450MVA có nhiệm vụ truyền tải công suất từ TTĐL Phú Mỹ ( NMNĐ Phú Mỹ 1-(370+2x248)MW, Phú Mỹ 2.1 & 2.1 MR-(2x145,7+2x168+2x178,5)MW, Phú Mỹ 2.2-(2x266,9+289)MW, Phú Mỹ 3-(2x237,15+201,55)MW, Phú Mỹ 4-(3x178,5)MW cấp điện cho phụ tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai;

+ Trạm 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận) quy mô 2x600MVA, nâng công suất lên thành 2x900MVA giai đoạn 2021-2025 có nhiệm vụ truyền tải công suất từ TTĐL Vĩnh Tân (NMNĐ Vĩnh Tân 1-2x600MW, Vĩnh Tân 2-2x600MW, Vĩnh Tân 3-2000MW giai đoạn 2021-2025, các nhà máy điện mặt trời, điện gió khu vực tỉnh Bình Thuận) cấp điện cho phụ tải vùng Đông Nam Bộ;
2.2.2. Chương trình phát triển lưới điện

· Căn cứ quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 16/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch Điện VII);

· Căn cứ quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV". 

· Văn bản số 7854/BCT-ĐL ngày 27/9/2018 của Bộ Công Thương về việc đề xuất danh mục các dự án lưới điện nhằm giải tỏa công suất các nguồn điện mặt trời trình Thủ tướng Chính phủ;

· Văn bản số 1891/TTg-CN ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh danh mục lưới điện truyền tải đấu nối các dự án điện mặt trời;

a. Lưới điện 500kV

Tỉnh Đồng Nai nằm ở phía Bắc của khu vực miền Đông Nam Bộ nên lưới điện có liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành lân cận như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Lâm Đồng. Hệ thống điện truyền tải trên địa bàn tỉnh có đầy đủ các cấp điện áp 500 - 220 - 110kV và có liên kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận. Theo QHĐ VII và HCQHĐ VII đến năm 2030, lưới điện khu vực Đông Nam Bộ hình thành các mạch vòng 500kV - 220kV liên kết như sau:

 Lưới điện 500kV 

+ Mạch vòng liên kết TTĐL Vĩnh Tân và Sơn Mỹ: từ trạm 500kV Vĩnh Tân (mạch 1, 2) - trạm 500kV Sông Mây - trạm 500kV Bắc Châu Đức - trạm 500kV Sơn Mỹ.

+ Mạch vòng liên kết lưới điện 500kV tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: trạm 500kV Sông Mây - trạm 500kV Bắc Châu Đức - trạm 500kV Phú Mỹ - trạm 500kV Long Thành - trạm 500kV Sông Mây.

+ Mạch vòng liên kết lưới điện 500kV khu vực Đông Nam Bộ: từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 500kV Long Thành - trạm 500kV NĐ Phú Mỹ - trạm 500kV Nhà Bè - trạm 500kV Phú Lâm - trạm 500kV Đức Hòa - trạm 500kV Cầu Bông - trạm 500kV Tân Định - trạm 500kV Sông Mây.

+ Mạch vòng liên kết lưới điện 500kV tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai: Từ trạm 500kV Vĩnh Tân (mạch 3, 4) - trạm 500kV Đồng Nai 2 - trạm 500kV Tân Uyên - trạm 500kV Sông Mây - trạm 500kV Sông Mây (mạch 1, 2).

+ Mạch vòng liên kết lưới điện 500kV khu vực Nam Trung Bộ: từ trạm 500kV Vĩnh Tân - trạm 500kV Sông Mây - trạm 500kV Tân Định - trạm 500kV Bình Dương I - trạm 500kV TĐ tích năng Ninh Sơn - trạm 500kV Vĩnh Tân. 

 Lưới điện 220kV

Lưới điện 220kV đã tạo thành các mạch vòng liên kết sau các trạm 500kV: 

- Thanh cái 220kV trạm 500kV Sông Mây -  trạm 220kV Uyên Hưng - TC 220kV trạm 500kV Bình Dương I; 

- Thanh cái 220kV trạm 500kV Sông Mây -  trạm 220kV Trị An - trạm 220kV Bình Hòa - TC 220kV trạm 500kV Tân Uyên; 

- Thanh cái 220kV trạm 500kV Sông Mây -  trạm 220kV Long Bình - TC 220kV trạm 500kV Long Thành; 

- Thanh cái 220kV trạm 500kV Long Thành -  trạm 220kV Công nghệ cao – Cát Lái  - NMNĐ Nhơn Trạch 1, 2; 

- Thanh cái 220kV trạm 500kV Long Thành -  trạm 220kV KCN Nhơn Trạch - trạm 220kV TP. Nhơn Trạch – NĐ Nhơn Trạch 1, 2; 

- Thanh cái 220kV trạm 500kV Sông Mây -  trạm 220kV Định Quán - trạm 220kV Bảo Lộc - TC 220kV trạm 500kV Di Linh; 

- Thanh cái 220kV trạm 500kV Đồng Nai 2 -  trạm 220kV Hàm Thuận - Đa Mi - trạm 220kV Bảo Lộc - TC 220kV trạm 500kV Di Linh; 

- Từ NMNĐ Nhơn Trạch  - trạm 220kV Cát Lái - TC 220kV trạm 500kV Long Thành; Từ NMNĐ Nhơn Trạch  - trạm 220kV TP. Nhơn Trạch - trạm 220kV KCN. Nhơn Trạch - trạm 220kV Tam Phước - TC 220kV trạm 500kV Long Thành; Từ NMNĐ Nhơn Trạch  - trạm 220kV Phú Mỹ - trạm 220kV Long Thành - TC 220kV trạm 500kV Long Thành;

b. Lưới điện 220kV

Dự kiến giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp 220kV như sau:

· Giai đoạn 2016-2020

+ Trạm biến áp 220kV: xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 03 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 875 MVA. Chi tiết như sau:
- XDM trạm 220kV Tam Phước quy mô 2x250MVA, lắp trước một máy 250MVA;

- Lắp máy 2, 3 trạm 220kV TP. Nhơn Trạch từ 1x250MVA(3x250MVA;

- Lắp máy 2 trạm 220kV Xuân Lộc từ 1x250MVA(2x250MVA;

- Nâng công suất trạm 220kV Trị An từ 2x125MVA( (250+125)MVA;

+ Đường dây 220kV: xây dựng 05 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 56 km. Chi tiết như sau:
- XDM đoạn đường dây 220kV Sông Mây-Tam Phước, quy mô 2x(2xACSR330) chiều dài 20km giảm tải đường dây 220kV Sông Mây – Long Bình đồng bộ với trạm 220kV Tam Phước;

- XDM đường dây 220kV bốn mạch nhánh rẽ trạm 220kV Tam Phước (đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Long Bình – Long Thành), quy mô 4x(2xACSR330) chiều dài 0,5km. 

- XDM đường dây 220kV từ trạm 500kV Long Thành đấu chuyển tiếp đường dây hai mạch Long Bình – Long Thành, quy mô 4x(2xACSR330), chiều dài 10km.

- XDM đường dây 220kV từ thanh cái 220kV trạm 500kV Long Thành – Công nghệ cao, quy mô 2x(2xACSR330), chiều dài 2x25km.

- Chuyển đấu nối trạm 220kV Xuân Lộc trên 2 mạch đường dây Hàm Thuận, Đa Mi-Long Thành, quy mô 2x(2xACSR330) chiều dài 0,5km.

· Giai đoạn 2021-2025

+ Trạm biến áp 220kV: xây dựng mới 05 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 1.750 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 02 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 375 MVA. Chi tiết như sau:
- Thay máy 2 trạm 220kV Trị An từ (250+125) MVA lên (2x250) MVA;

- Lắp máy 2 trạm 220kV Tam Phước nâng tổng công suất lên 2x250MVA;

- Xây dựng mới trạm 220kV An Phước công suất 2x250MVA;

- Xây dựng mới trạm 220kV Thống Nhất công suất 250MVA;

- Xây dựng mới trạm 220kV KCN Nhơn Trạch công suất 2x250MVA;

- Xây dựng mới trạm 220kV Long Khánh công suất 250MVA;

- Xây dựng mới trạm 220kV Định Quán công suất 250MVA.

+ Đường dây 220kV: xây dựng 06 đường dây 220 kV với tổng chiều dài 162 km. Chi tiết như sau:
- Xây dựng đường dây 220kV bốn mạch đấu nối trạm 500kV Đồng Nai 2 để tách đường dây 220kV Hàm Thuận, Đa Mi-Xuân Lộc, quy mô 2xACSR-330, chiều dài 2km.

- Xây dựng đường dây 220kV mạch 2 Sông Mây - Bảo Lộc, dây dẫn ACSR795MCM, chiều dài 127km, tăng độ tin cậy cung cấp điện.

- Xây dựng đường dây 220kV hai mạch Trạm 500kV Long Thành-TP.Nhơn Trạch, quy mô 2xACSR-330, chiều dài 30km.

- Xây dựng đường dây 220kV bốn mạch đấu nối trạm 220kV Long Khánh (rẽ nhánh trên hai mạch ĐZ 220kV Xuân Lộc – Long Thành), quy mô 4xACSR-330, chiều dài 1km.

- Xây dựng đường dây 220kV bốn mạch cấp điện cho trạm 220kV An Phước, dây dẫn 2xACSR-330, chiều dài 4x0,5km, đồng bộ với trạm 220kV An Phước.

- Xây dựng đoạn đường dây 220kV bốn mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây 220kV từ trạm 500kV Long Thành – TP.Nhơn Trạch cấp điện cho trạm 220kV KCN Nhơn Trạch, dây dẫn 2xACSR-330, chiều dài 4x2km.

Danh mục các công trình lưới điện để giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời khu vực tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận (11 dự án lưới điện bổ sung và điều chỉnh tiến độ 04 dự án theo Văn bản số 7854/BCT-ĐL ngày 27/9/2018).

· Điều chỉnh tiến độ các dự án: 04 dự án lưới điện truyền tải bao gồm TBA 220kV Cam Ranh (2x250MVA-2020), TBA 220kV Phan Rí (2x250MVA-2020), TBA 220kV Ninh Phước (2x250MVA-2021), lắp máy 2 TBA Hàm Tân (250MVA-2019).
· Các dự án bổ sung danh mục so với QHĐVII ĐC: 11 dự án lưới điện truyền tải.
1) TBA 500/220kV Thuận Nam (3x900MVA) đưa vào vận hành năm 2024;

2) Đường dây nhánh rẽ bốn mạch đấu nối trạm 500kV Thuận Nam chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, chiều dài 4x20km, đưa vào vận hành năm 2024;

3) Đường dây mạch kép đường dây 500kV Thuận Nam - Chơn Thành, chiều dài 2x350km, đưa vào vận hành năm 2025;

4) Đường dây bốn mạch đấu nối từ thanh cái 220kV TBA 500kV Thuận Nam chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm, chiều dài 4x25km, đưa vào vận hành năm 2024;

5) Nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân (2x900MVA), đưa vào vận hành năm 2021;

6) Nâng công suất TBA 500kV Di Linh (900MVA), đưa vào vận hành năm 2021;

7) Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - Vĩnh Tân, chiều dài 2x35km, đưa vào vận hành năm 2023;

8) Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - TBA 500kV Thuận Nam, chiều dài 2x25km, đưa vào vận hành năm 2023;

9) Nâng công suất trạm 220kV Tháp Chàm (2x250MVA) đưa vào vận hành năm 2020;

10) Nâng công suất trạm 220kV Đại Ninh (2x250MVA) đưa vào vận hành năm 2020;

11) Nâng công suất trạm 220kV Đa Nhim (2x125MVA) đưa vào vận hành năm 2020;

Các công trình này sẽ được cập nhật, bổ sung trong quá trình tính toán phân tích trào lưu công suất lựa chọn phương án đấu nối Cụm nhà máy điện mặt trời nổi Trị An Đồng Nai công suất 1000MWAC (6x215MWp) và các dự án nhà máy điện mặt trời khu vực đang trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt.

c. Lưới điện 110kV

· Giai đoạn 2016-2020

· Trạm biến áp 110kV

- Xây dựng mới 22 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 1.390 MVA; bao gồm:

+ Trạm 110kV Vĩnh An công suất 40MVA-110/22kV (đã hoàn thành);

+ Trạm 110kV Bình Sơn công suất 40MVA-110/22kV (đã hoàn thành);

+ Trạm 110kV KĐT Hưng Long công suất 2x63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Định Quán 2 công suất 40MVA-110/22kV (đang thực hiện);

+ Trạm 110kV Giang Điền công suất (40+63)MVA-110/22kV (đang thực hiện);

+ Trạm 110kV Tân An công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Biên Hòa 2 công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Hyosung 2 công suất 5x40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Vicasa công suất 80MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV SB Long Thành công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Công nghệ cao công suất 2x63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KĐT Amata công suất 2x63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Long Đức công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Cảng An Phước công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KDC Long Tân - Phú Thạch công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Phước Khánh công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Nhơn Phú công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Long Khánh công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Xuân Tâm công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Sinh Học công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Núi Tượng công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Thép Nhà Bè công suất 40MVA-110/22kV.

- Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 15 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 950 MVA; chi tiết như sau:

+ Nâng công suất trạm 110kV Đồng Nai từ 2x40(2x63MVA (đã hoàn thành);

+ Nâng công suất trạm 110kV Amata 2 từ 40MVA(2x40MVA (đã hoàn thành);

+ Nâng công suất trạm 110kV Thạnh Phú từ (40+63)MVA thành 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Bắc Sơn từ (40+63)MVA thành 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Thống Nhất từ 2x40MVA(2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Dầu Giây từ 25MVA(63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Kiệm Tân từ 25MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Bình Sơn từ 63MVA(2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Nhơn Trạch 5 từ 2x63MVA(3x63MVA (đã hoàn thành);

+ Nâng công suất trạm 110kV Nhơn Trạch 6 từ 63MVA(2x63MVA (đang thực hiện);

+ Nâng công suất trạm 110kV Phú Thạnh từ 40MVA(2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Dệt May từ 40MVA(2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Long Khánh từ (25+40)MVA(2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Cẩm Mỹ từ 25MVA((25+40)MVA (đang thực hiện);

+ Nâng công suất trạm 110kV Tân Phú từ 25MVA((25+40)MVA (đã hoàn thành).

· Đường dây 110kV

- Xây dựng mới 32 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 253,9 km; bao gồm:

+ Đường dây mạch kép từ thanh cái 110kV trạm 220kV Trị An – Vĩnh An tiết diện AC240, chiều dài 10,4km (đã hoàn thành 1 mạch).

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Bình Sơn tiết diện AC400, chiều dài 8km (đã hoàn thành).

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Loteco đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Bình – Thống Nhất tiết diện AC400, chiều dài 0,2km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KĐT Long Hưng đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Bình – Tam Phước tiết diện AC400, chiều dài 6km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Định Quán 2, chuyển tiếp trên đường dây Long Bình – Tam Phước tiết diện AC240, chiều dài 0,5km (đang thực hiện).

+ Đường dây 110kV Định Quán 2-Vĩnh An tiết diện AC240, chiều dài 30km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Giang Điền đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Bình – Tam An tiết diện AC400, chiều dài 9km (đang thực hiện).

+ Đường dây mạch kép từ trạm 110kV Tân An đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trị An - Thạnh Phú tiết diện 2xAC240, chiều dài 0,5km.

+ Đường dây mạch kép từ trạm 110kV KCN Biên Hòa 2 đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Bình - Tam Phước tiết diện AC-400, chiều dài 2km.

+ Đường dây bốn mạch chung cột từ trạm 220kV Bàu Sen, hai mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây Dệt May – Hyosung, hai mạch cấp điện cho trạm 110kV KCN Nhơn Phú, Vicasa, Thép Nhà Bè, dây dẫn AC-400, chiều dài 10km (đã hoàn thành 2 mạch).

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV sân bay Long Thành đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành – Mỹ Xuân A tiết diện AC400, chiều dài 7km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KĐT Amata đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành – Tam Phước tiết diện AC400, chiều dài 5km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Công nghệ cao đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành – KĐT Amata tiết diện AC400, chiều dài 0,2km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KCN Long Đức đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành – Tam Phước tiết diện AC400, chiều dài 9km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Cảng Phước An đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bàu Sen – Ông Kèo tiết diện AC400, chiều dài 9km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KDC Long Tân – Phú Thạnh, chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bàu Sen – Phú Thạnh tiết diện AC400, chiều dài 9km.

+ Đường dây mạch kép từ trạm 110kV Phước Khánh đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bàu Sen - Ông Kèo, tiết diện AC-400, chiều dài 5km.

+ Đường dây mạch kép từ thanh cái 110kV trạm 220kV Xuân Lộc – Xuân Tâm, tiết diện AC-240, chiều dài 2km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KCN Sinh Học đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Cẩm Mỹ – Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tiết diện AC240, chiều dài 0,5km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Núi Tượng đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Tân Phú – Định Quán tiết diện AC240, chiều dài 10km.

+ Đường dây 110kV bốn mạch từ trạm 220kV Tam Phước đấu chuyển tiếp trên đường dây hai mạch Long Bình – Long Thành, tiết diện AC-400, chiều dài 0,5km.

+ Đường dây mạch kép từ thanh cái 110kV trạm 220kV Long Thành đấu chuyển tiếp trên đường dây Dệt May – Nhơn Trạch 6, tiết diện AC-400, chiều dài 5,7km.

+ Đường dây mạch kép từ thanh cái 110kV trạm 220kV Bàu Sen đấu chuyển tiếp trên đường dây Dệt May-Hyosung, tiết diện AC-400, chiều dài 10km (đã hoàn thành).

+ Đường dây 110kV mạch kép từ trạm 110kV Cẩm Mỹ - Ngãi Giao (Bà Rịa - Vũng Tàu), tiết diện AC-240, chiều dài 20km để tạo liên kết lưới điện khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai (đang thực hiện 1 mạch).

+ Đường dây mạch kép 110kV từ trạm 220kV Sông Mây đi trạm 110kV Bắc Sơn, dây dẫn 2xAC-240, chiều dài 0,5km chuyển đấu nối trạm 110kV Bắc Sơn (2x63MVA) nhận nguồn từ trạm 220kV Sông Mây.

+ Đường dây 110kV mạch 2 từ trạm 220kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ, tiết diện AC-240, chiều dài 21km.

+ Đường dây 110kV mạch 2 từ trạm 220kV Xuân Lộc – Xuân Trường, tiết diện AC-240, chiều dài 6km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Thép Nhà Bè đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bàu Sen – KCN Nhơn Phú tiết diện AC400, chiều dài 2km.

- Cải tạo, nâng khả năng tải 7 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 109,6 km; chi tiết như sau: 

+ Nâng cấp đường dây 2 mạch lên 4 mạch nhánh rẽ trạm 110kV Hyosung 2, tiết diện AC-400, chiều dài 5km đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV TP. Nhơn Trạch - Long Thành cấp điện cho trạm 110kV Hyosung 2.

+ Đường dây 110kV Túc Trưng - Bắc Sơn, dây dẫn AC-185 lên 2xAC-240, chiều dài 7,2km chuyển đấu nối từ lộ 110kV trạm 220kV Sông Mây dây dẫn 2xAC-240.

+ Đường dây 110kV Long Bình – Loteco – Thống Nhất, dây dẫn AC-240 lên AC-400, chiều dài 19km.

+ Đường dây 110kV Thống Nhất - Loteco, dây dẫn AC-240 lên AC-400, chiều dài 17km.

+ Đường dây 110kV Xuân Lộc-Long Khánh-Dầu Giây-Bàu Xéo-Thống Nhất, dây dẫn AC-185 lên AC-400, chiều dài 52km, khai thác tải trạm 220kV Sông Mây và đảm bảo tiêu chí (N-1);

+ Nâng tiết diện đường dây Long Thành - Tuy Hạ từ (2xAC240)(  2x(2xAC240), đảm bảo tiêu chí (N-1);

+ Chuyển đấu nối trạm 110kV VeDan sang đường dây Long Thành - Mỹ Xuân và cải tạo nhánh rẽ trạm 110kV Ve Dan từ AC-185(AC-400;

+ Cải tạo đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Long Thành đi trạm 220kV Mỹ Xuân A từ dây AC-240 (AC-400, đảm bảo tiêu chí (N-1).

· Giai đoạn 2021-2025

· Trạm biến áp 110kV

- Xây dựng mới 17 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 887 MVA; bao gồm:

+ Trạm 110kV Biên Hòa 2 công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV NC Thống Nhất công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Xã Lộ 25 công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Quang Vinh công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Tân Hiệp công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Giang Điền 2 công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Phước Tân công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Phước Bình công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Bàu Cạn công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Công nghệ cao 2 công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KĐT Amata 2 công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Long Khánh 2 công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV NC Long Khánh công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Xuân Lộc công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Xuân Đông công suất 40MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV KCN Cẩm Mỹ công suất 63MVA-110/22kV;

+ Trạm 110kV Tân Phú công suất 40MVA-110/22kV.

- Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 33 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 1.963 MVA; chi tiết như sau:

+ Lắp máy T3 trạm 110kV Biên Hòa công suất 63MVA;

+ Lắp máy T3 trạm 110kV Amata công suất 40MVA;

+ Lắp máy T3 trạm 110kV Amata 2 công suất 40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Túc Trưng từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Vĩnh An từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Hố Nai từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Bàu Xéo từ 2x40MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Giang Điền từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Dầu Giây từ 2x40MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Kiệm Tân từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Tân An từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV KCN Biên Hòa 2 từ 63MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Gò Dầu từ 2x40MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Bình Sơn từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Long Thành từ 2x40MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Tuy Hạ từ 16MVA ( 40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Ông Kèo từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV SB Long Thành từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV KCN Long Đức từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Cảng Phước An từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV KDC Long Tân - Phú Thạnh từ 63MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Phước Khánh từ 63MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV KCN Nhơn Phú từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Long Khánh từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Xuân Trường từ 40MVA ( 63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Cẩm Mỹ từ 25MVA ( 40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV KCN Long Khánh từ 40MVA ( 2x63MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Xuân Tâm từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV KCN Sinh Học từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Định Quán từ 25MVA ( 40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Tân Phú từ 25MVA ( 40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Núi Tượng từ 1x40MVA ( 2x40MVA;

+ Nâng công suất trạm 110kV Định Quán từ 1x40MVA ( 2x40MVA.

· Đường dây 110kV

- Xây dựng mới 17 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 58,1 km; bao gồm:

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Biên Hòa 2, đấu chuyển tiếp trên đường dây  110kV Long Bình – Tân Mai tiết diện AC-400, chiều dài 0,2km.

+ Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV NC Thống Nhất.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Xã Lộ 25, đấu chuyển tiếp trên đường dây  110kV Sông Mây– Xuân Lộc tiết diện AC-400, chiều dài 16km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Tân Hiệp đấu chuyển tiếp trên đường dây  110kV Tân Uyên– Long Bình tiết diện AC-400, chiều dài 10km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Quang Vinh đấu chuyển tiếp trên đường dây  110kV Tân Uyên– Tân Hiệp tiết diện AC-400, chiều dài 0,2km.

+ Đường dây mạch kép từ trạm 110kV Tân Hiệp – Thạnh Phú tiết diện AC-400, chiều dài 3km;

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Giang Điền 2, đấu nối trụ cổng  110kV Giang Điền rẽ nhánh trên đường dây Long Bình – An Phước tiết diện AC-400, chiều dài 0,5km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Phước Tân đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Bình– Long Thành tiết diện AC-400, chiều dài 2km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Phước Bình đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Cẩm Mỹ – Ngãi Giao tiết diện AC-400, chiều dài 5km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Bàu Cạn đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành – Vedan tiết diện AC-400, chiều dài 5km.

+ Đường dây 110kV bốn mạch xuất tuyến từ trạm 220kV An Phước, hai mạch cấp điện cho trạm 110kV công nghệ cao, công nghệ cao 2 và hai mạch còn lại cấp cho trạm 110kV KĐT Amata, KĐT Amata 2, tiết diện AC-400, chiều dài 10km;

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KCN Long Khánh 2, chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thống Nhất – KCN Long Khánh tiết diện AC-400, chiều dài 1km.

+ Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV NC Long Khánh.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Xuân Đông, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân Lộc – Xuân Tâm tiết diện AC-240, chiều dài 10km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KCN Xuân Lộc, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân Lộc – Xuân Tâm tiết diện AC-240, chiều dài 0,2km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KCN Cẩm Mỹ, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Cẩm Mỹ – Ngãi Giao tiết diện AC-400, chiều dài 3km.

+ Nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV KCN Tân Phú, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Định Quán – Tân Phú tiết diện AC-240, chiều dài 1km.

+ Đường dây bốn mạch từ TC110kV trạm 220kV Long Khánh đấu chuyển tiếp đường dây 110kV mạch kép Xuân Lộc - Cẩm Mỹ, tiết diện AC-240, chiều dài 0,5km;

+ Đường dây bốn mạch từ TC110kV trạm 220kV An Phước đấu chuyển tiếp đường dây 110kV mạch kép Tam Phước - Long Thành, tiết diện AC-400, chiều dài 0,5km.

- Cải tạo, nâng khả năng tải 2 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 58km như sau:

+ Cải tạo đường dây 110kV Xuân Trường – Đức Linh từ AC-185(AC-240 một mạch thành cột 2 mạch, treo trước một mạch giai đoạn 2021-2025 để tăng cường độ tin cậy cung cấp điện.

+ Cải tạo đường dây 110kV TC110kV trạm 220kV Định Quán – Định Quán 2 từ AC-185(2xAC-240.

Chương 3: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
3.1. Lựa chọn phương án đấu nối cho các dự án nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
1) Đối với các dự án nhà máy điện mặt trời có công suất nhỏ nằm rải rác

+ Các dự án ĐMT Trị An 1 (45MW), ĐMT Trị An 2 (81MW) nằm gần TBA 220kV NMTĐ Trị An xem xét đấu nối về lưới điện 110kV sau TBA 220kV NMTĐ Trị An để cấp điện cho lưới điện 110kV, giảm tải cho MBA tại trạm 220kV NMTĐ Trị An.

+ Các dự án ĐMT Thanh Sơn (50MWp), ĐMT Quang Minh (50MWp), ĐMT Phù Ngọc (50MWp), ĐMT Thanh Sơn 2 (50MWp) nằm trên khu vực bán ngập hồ Trị An xem xét đấu nối vào lưới điện 110kV khu vực huyện Định Quán theo phương án như đề xuất là phù hợp, đảm bảo truyền tải hết công suất các dự án lên lưới điện 110kV tỉnh Đồng Nai.

2) Đối với các dự án nhà máy điện mặt trời có quy mô công suất lớn tập trung trên khu vực mặt hồ Trị An

+ Tổng công suất các dự án khoảng 4.866 MW.

+ Lưới điện 500kV khu vực: đường dây 500kV Di Linh – Tân Định (mang tải khoảng 50%).

+ Lưới điện 220kV khu vực: đường dây 220kV Bảo Lộc – Sông Mây (đang triển khai xây dựng mạch 2) chủ yếu truyền tải công suất các nhà máy thủy điện, năng lượng tái tạo khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận về trạm 500kV Sông Mây nên khả năng đấu nối thêm các dự án công suất lớn vào đường dây này không đảm bảo giải phóng công suất.

+ Đường dây 110kV Đạ Tẻh – Tân Phú – Định Quán – Định Quán 2 – Kiệm Tân: chủ yếu truyền tải công suất các dự án ĐMT công suất nhỏ đấu nối vào lưới điện 110kV nên không khả thi khi các dự án ĐMT coogn suất lớn đấu nối vào.

Như vậy, hướng truyền tải công suất các dự án ĐMT quy mô công suất lớn truyền tải về trạm 500kV Sông Mây, trạm 500kV Tân Uyên, trạm 220kV Uyên Hưng để cấp điện cho phụ tải tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.
Trạm 500kV Sông Mây và trạm 500kV Tân Uyên là 2 nút trạm 500kV truyền tải công suất của TTĐL Vĩnh Tân (4200MW) nên có khả năng giải phóng công suất khoảng 2500MW ĐMT khu vực hồ Trị An, còn lại sẽ truyền tải sang trạm 500kV Tân Uyên và lưới điện 220kV kết nối trạm 220kV Uyên Hưng cấp điện cho khu vực tỉnh Bình Dương. 

Với quy mô công suất các dự án Nhà máy điện mặt trời (4700MW) phù hợp đấu nối vào cấp điện áp 220kV, 500kV. Do vậy, cân bằng nguồn và phụ tải của tỉnh Đồng Nai phía 220kV không thay đổi so với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
Cần thiết phải xây dựng hệ thống điện đấu nối chung các dự án điện mặt trời tập trung trên mặt hồ Trị An.
3.1.1. Phương án đấu nối Nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An vào lưới điện Quốc gia

3.1.2.1. Phần chung

Phương án đấu nối Nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An (4700MW) vào lưới điện Quốc gia được nghiên cứu tính toán trên cơ sở định hướng phát triển nguồn và lưới điện khu vực miền Đông Nam bộ trong đó có tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Cụ thể:

+ Phù hợp với hiệu chỉnh TSĐ 7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ- TTg ngày 18/3/2016.

+ Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

+ Phải xem xét đến tiến độ và đấu nối nguồn phát điện khác trong khu vực theo từng giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030;

+ Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vận hành.
3.1.2.2. Phương án đấu nối Nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An vào lưới điện Quốc gia
Căn cứ vào hiện trạng lưới điện khu vực, kế hoạch phát triển lưới điện, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch, vị trí các nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An chủ yếu tập trung ở khu vực huyện Định Quán, huyện Vĩnh Cửu. Do đó Viện Năng lượng đề xuất các phương án đấu nối như sau:

a. Phương án 1: Nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An phát lên cấp điện áp 220kV bằng đường dây 220kV 04 mạch chung cột, trong đó 02 mạch đấu nối về trạm 500kV Sông Mây, 02 mạch đấu nối về trạm 500kV Tân Uyên.
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Hình 3.1: Bản đồ đấu nối các nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An theo phương án 1

Các hạng mục đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp 220kV phục vụ đấu nối như sau:

+ Xây dựng đường dây 220kV bốn mạch chung cột từ trạm cắt 220kV Trị An tại huyện Định Quán đến trạm 500kV Sông Mây, dây dẫn phân pha 3xACSR400, trong đó 02 mạch đấu vào TBA 500kV Sông Mây, 02 mạch đấu về trạm 500kV Tân Uyên.
+ Mở rộng 02 ngăn lộ đường dây 220kV tại TBA 500kV Sông Mây và 02 ngăn lộ đường dây 220kV tại TBA 500kV Tân Uyên.

+ Xây dựng các đường dây 220kV mạch kép đấu nối về trạm cắt 220kV Trị An để đấu nối các NMĐMT: ĐMT nổi Trị An Đồng Nai (1000MW), ĐMT nổi hồ Trị An (1500MW), ĐMT Phú Cường (1000MWp), ĐMT VNT trên hồ Trị An (600MWp) với tổng công suất 3780MW.

+ Nhà máy ĐMT hồ Trị An (Le Delta) (1000MWp) đấu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Sông Mây – Uyên Hưng, đường dây 220kV mạch kép dây dẫn phân pha 2xACSR330, chiều dài 50km.

b. Phương án 2: Nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An phát lên cấp điện áp 500kV thông qua trạm 220/500kV Trị An
Bản đồ đấu nối theo phương án 2 như sau:
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Hình 3.2: Bản đồ đấu nối các nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An theo phương án 2
Các hạng mục đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp theo phương án này như sau:

+ Xây dựng trạm nâng áp 220/500kV Trị An, quy mô công suất 4x900MVA để gom công suất các dự án ĐMT trên khu vực hồ Trị An.

+ Xây dựng đường dây 500kV mạch kép từ trạm 220/500kV Trị An đấu nối về trạm 500kV Sông Mây, dây dẫn phân pha 4xACSR400, chiều dài 40km;

+ Mở rộng 02 ngăn lộ 500kV đường dây tại trạm 500kV Sông Mây;
+ Xây dựng các đường dây 220kV mạch kép đấu nối về trạm 500/220kV Trị An để đấu nối các NMĐMT: ĐMT nổi Trị An Đồng Nai (1000MW), ĐMT nổi hồ Trị An (1500MW), ĐMT Phú Cường (1000MWp), ĐMT VNT trên hồ Trị An (600MWp) với tổng công suất 3780MW.

+ Nhà máy ĐMT hồ Trị An (Le Delta) (1000MWp) đấu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Sông Mây – Uyên Hưng, đường dây 220kV mạch kép dây dẫn phân pha 2xACSR330, chiều dài 50km.
d. So sánh kinh tế kỹ thuật lựa chọn phương án đấu nối.

· So sánh kỹ thuật

Cả 2 phương án đều đảm bảo truyền tải công suất nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An công suất khoảng 4700MW lên hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực.

* Phương án 1:

Ưu điểm

+ Đấu nối vào cấp điện áp 220kV nên thời gian xây dựng nhanh hơn phương án 2;
+ Đáp ứng phụ tải cho lưới điện 220kV khu vực tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương;
+ Không phải mở rộng ngăn lộ tại trạm 500kV Sông Mây;
+ Vốn đầu tư thấp hơn phương án 2

Nhược điểm

+ Tuyến đường dây 220kV dài, đi qua địa bàn 02 tỉnh.
* Phương án 2:

Ưu điểm

+ Đấu nối lên cấp điện áp 500kV nên tổn thất công suất và điện năng thấp.
Nhược điểm
+ Vốn đầu tư lớn hơn phương án 1;
So sánh về mặt kinh tế

Các phương án được so sánh với nhau trên cơ sở tổng chi phí hiện tại hoá: các chi phí được quy về năm bắt đầu vận hành với hệ số chiết khấu 10%. Tổng chi phí của mỗi phương án bao gồm:

- Chi phí đầu tư: bao gồm chi phí phần thiết bị và xây dựng.

- Chi phí bảo trì và vận hành hàng năm: lấy bằng 2% vốn đầu tư.

- Chi phí tổn thất điện năng: được tính bằng tổn thất điện năng tăng thêm của phương án so với phương án có tổn thất điện năng nhỏ hơn nhân với giá điện năng tổn thất, ở đây là giá điện bán của nhà máy (7,09 US cents/kWh). 
Bảng 3.1. So sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các phương án
	TT
	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Đơn vị
	Phương án 1
	Phương án 2

	1
	Khối lượng xây dựng
	 
	 
	 

	+
	Trạm cắt 220kV Trị An
	 
	 
	 

	+
	Trạm 220/500kV Trị An
	Máy x MVA
	 
	4x900

	+
	Đường dây 220kV từ trạm cắt 220kV Trị An đến trạm 500kV Sông Mây
	Mạch x km
	4x30
	 

	+
	Đường dây 220kV từ trạm 500kV Sông Mây đến trạm 500kV Tân Uyên
	Mạch x km
	2x25
	 

	+
	Đường dây 500kV từ trạm 220/500kV Trị An đến trạm 500kV Sông Mây
	Mạch x km
	 
	2x30

	+
	Mở rộng ngăn lộ đường dây 220kV
	Ngăn lộ
	4
	 

	+
	Mở rộng ngăn lộ đường dây 500kV
	Ngăn lộ
	 
	2

	2
	Vốn đầu tư so sánh
	Tỷ đồng
	1290
	2400

	+
	Trạm cắt 220kV Trị An
	Tỷ đồng
	500
	 

	+
	Trạm 220/500kV Trị An
	Tỷ đồng
	 
	1600

	+
	Đường dây 220kV từ trạm cắt 220kV Trị An đến trạm 500kV Sông Mây
	Tỷ đồng
	450
	 

	+
	Đường dây 220kV từ trạm 500kV Sông Mây đến trạm 500kV Tân Uyên
	Tỷ đồng
	300,0
	 

	+
	Đường dây 500kV từ trạm 220/500kV Trị An đến trạm 500kV Sông Mây
	Tỷ đồng
	 
	750

	+
	Mở rộng ngăn lộ đường dây 220kV
	Tỷ đồng
	40,0
	 

	+
	Mở rộng ngăn lộ đường dây 500kV
	Tỷ đồng
	 
	50

	3
	Các chỉ tiêu về kỹ thuật
	 
	 
	 

	+
	Tổn thất công suất HTĐ 
	MW
	7,5
	0,0

	+
	Tổn thất điện năng
	MWh
	13022
	0

	4
	Chi phí hiện tại hóa
	Tỷ đồng
	1457,6
	2372,3

	 
	Chênh lệch chi phí hiện tại hóa
	%
	100
	163


đ. Kết luận lựa chọn phương án

Về mặt kỹ thuật, cả 2 phương án đều đảm bảo truyền tải hết công suất nhà máy trong chế độ vận hành bình thường. Phương án 2 có chi phí hiện tại hóa cao hơn phương án 1. Đề án đề xuất lựa chọn phương án 1 làm phương án đấu nối các nhà máy điện mặt trời khu vực hồ Trị An vào hệ thống điện Quốc gia.

3.2. Tính toán ảnh hưởng của nguồn và lưới điện khu vực khi xuất hiện dự án

3.2.1. Các số liệu tính toán

Nguồn và phụ tải của tỉnh Đồng Nai đến năm 2021, 2025, 2030 tham khảo kết quả dự báo của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Đề án cập nhật tiến độ, kế hoạch các công trình lưới điện 220kV, 110kV mà Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai xây dựng giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.
3.2.2. Kết quả tính toán ở chế độ xác lập và chế độ sự cố.

Đề án đã tiến hành tính toán chế độ xác lập và chế độ sự cố N-1, trong trường hợp phụ tải max ở kịch bản mùa khô, mùa mưa tại các mốc thời gian năm 2021, 2025, 2030. Kết quả chi tiết trong Phần II - Phụ lục.
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